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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện  

Quyết định củ  U    hu ện    hị quyết củ  Đản  ủ    Đ       

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –  n ninh năm 2025 

 

Ủ   A                         

 

 C   cứ Luật Tổ chức chính quyề  địa p            9/6/   5;  uật sửa 

đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyề  địa 

p             /  /   9; 

 C   cứ Quyế  định số  ố   /  -UBND ngày 02/01/2025 của      

 u     ề vi c ban hành Kế hoạc       động thực hi    u ế  đị   của      

         ị quyết của  u    ủ         u     ề nhi m vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng – a   i          5; 

 C n cứ Nghị quyết số 89-  /         3                 4 của Ban 

Chấp       ảng bộ     ề p        ớ    ục  i u    i m vụ        5;  

 Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nh n   n     h        ề nhi m     inh tế - Xã hội    ốc  h ng – An ninh 

năm 2025; 

 T eo đề nghị của c    c ức     p     T ố          
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực 

hiện Quyết định củ  U    hu ện    hị quyết củ  Đ n  ủ    Đ      về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –  n ninh năm 2025. 

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

   n  ch c Văn ph n  Thốn      c c c n  ch c chu  n m n  n   i hoạt 

độn   h n  chu  n tr ch thuộc U      ; Tr  n  c n   n     Tr  n  c c th n 

tr n đị   àn      iệu tr  n  c c nhà tr  n   tr  n  trạm   tế     c c c  qu n  

đ n vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                 
-  h  Điều 2;                                                                                                    

- Văn ph n   Đ   U    hu ện   /c ;  

- Th  ng trực Đ n  ủy,  Đ        /c ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch U      ; 

- Ủ  vi n U      ; 

-   c th n tr n đị   àn   ; 

- Tr n  th n  tin điện t      Đăn  tin ; 

- L u: VT.      
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   Đứ  Tuấn 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

              

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH  À   ĐỘNG 

Thực hiện Quyết định củ  U    hu ện    hị quyết củ  Đản  ủy,  

 Đ      về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng –  n ninh năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyế  định số        /  -UBND  

                            5 của                     

 

 ăm 2025 là năm về đích  qu ết định kết qu  thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Nghị quyết Đại hội Đ ng bộ    lần th  XXV nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; là năm diễn ra nhiều sự 

kiện chính trị quan trọn   đặc biệt là Đại hội Đ ng bộ    lần th  XXVI và Đại 

hội Đ ng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh những thuận lợi c    n, dự 

báo vẫn còn nhiều  hó  hăn  th ch th c  nh h  ng bất lợi đến việc thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.        /  /   5       

 u     a        u ế  đị    ố   /  -      ề  i c  a       Kế hoạch hành 

động thực hi    u ế  đị   của               ị quyết của  u  n ủ        

 u     ề nhi m vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – a   i          5; 

      3                 4  a  C ấp       ảng bộ    ban hành Nghị quyết 

số 89-  /     ề p        ớ    ục  i u    i m vụ        5; Ngày 26 tháng 

12 năm 2024 Hội đồng nh n   n     h         a       Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND   ề nhi m     inh tế - xã hội    ốc  h ng –  n ninh năm 2025. 

Để tiếp tục phát huy những kết qu  đ  đạt đ ợc, kịp th i khắc phục những 

hạn chế, yếu  ém  v ợt qu   hó  hăn  th ch th c, phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

toàn diện các mục tiêu, chỉ ti u đến năm 2025 củ     đ  đề ra  U         u 

cầu toàn thể c n  ộ  c n  ch c chu  n m n  n   i hoạt độn   h n  chu  n 

tr ch thuộc U        Tr  n    n   n     Tr  n  c c th n tr n đị   àn  hiệu 

tr  n  c c nhà tr  n   tr  n  trạm   tế      ế thừa và phát huy những kết qu  

đ  đạt đ ợc, kịp th i khắc phục những hạn chế, yếu  ém đ  đ ợc chỉ ra trong 

năm 2024; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu qu  các nhiệm vụ, gi i 

pháp mà Kế hoạch hành động củ  U    hu ện    hị quyết củ  Đ n  ủ   

 Đ      đ  đề r ; đồng th i, tập trung thực hiện tốt các nội dun  ch  n  trình 

tron   h  n  trình c n  t c năm 2025 củ  U        cụ thể nh  s u: 

A. CHỦ ĐỀ      T       2025 

“Đoàn kết trách nhiệm - Sáng tạo hiệu quả - Tăn  tốc về đí h” 

B. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU     2025 

I. Mục tiêu chung 

Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ  hó  hăn  đẩy mạnh phát triển s n xuất  

 inh do nh; tích cực chỉ đạo chuyển dịch c  cấu cây trồng, vật nu i theo h ớng 

nân  c o năn  suất, chất l ợng, hiệu qu , bền vững; c i thiện mạnh mẽ môi 
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tr  n  đầu t   thu hút và ph t triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể; hu  động và 

s  dụn  hiệu qu  c c n uồn lực cho đầu t  ph t triển; Chỉ đạo thực hiện tốt 

ch  n  trình  â  dựng nông thôn mới; nâng cao chất l ợng các hoạt độn  văn 

hoá - xã hội, c i thiện đ i sống Nhân dân, tạo việc làm, b o đ m an sinh xã hội. 

Giữ vững quốc phòng -  n ninh  đ m b o trật tự an toàn xã hội, tạo m i tr  ng, 

điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

II. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Về kinh tế: 10 chỉ tiêu 

- Thu nhập  ình quân đầu n   i/năm đạt 52 triệu đồn ; 

-  iện tích đất n n  n hiệp đ ợc tích tụ  tập trun  để s n  uất n n  

n hiệp qu  m  lớn 2 h ; 

- Tổn  s n l ợn  l  n  thực đạt 1930 tấn; 

-  iện tích c c loại câ  trồn  hàn  năm đạt 677 h ; 

- Tổn  đàn  i  súc   i  cầm đạt 61.800 con  tron  đó: 

  Đàn trâu: 150 con; 

  Đàn   : 150 con; 

  Đàn lợn l    ế c  năm  : 1500 con; 

  Đàn  i  cầm  l    ế : 60 n hìn con. 

- S n l ợn   h i th c nu i trồn   thủ  s n đạt 180 tấn; 

- Số l ợn  thành lập mới 01  do nh n hiệp   TX ;  

- T  lệ tăn  thu n ân s ch so với dự to n hu ện  i o 12 ; 

- Tiếp tục du  trì    n n  th n mới: đạt 19/19 ti u chí; th n Qu n  

Trun   â  dựn  đạt chuẩn   n  th n mới năm 2025; 

- T  lệ đ  n   i o th n  tr n đị   àn   h n  tính quốc lộ và tỉnh lộ  

đ ợc c n  ho   h n  lầ  lội vào m   m   đạt 100 ; 

2.2. Về    hội: 08  hỉ ti u 

- Tốc độ tăn  dân số d ới 1 ; 

-  i m t  lệ hộ n h o 1 92 ; 

-  i m t  lệ hộ cận n h o 0 5 ; 

- T  lệ dân số th m  i    o hiểm   tế/ tổn  số dân đạt 97 ; 

- T  lệ hộ  i  đình có nhà   đạt ti u chuẩn 97 ; 

- T  lệ tr  em d ới 6 tuổi đ ợc ti m ph n  đầ  đủ c c m i v c  in 

100%; 

- T  lệ  i  đình đạt chuẩn  i  đình văn hó  84 4  

- Xâ  dựn  th n Qu n  Trun  đạt th n   n  th n mới;. 

2.3. Về môi trườn : 03  hỉ ti u 

- T  lệ che phủ rừn  74 87 ; 
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- T  lệ dân số n n  th n đ ợc d n  n ớc hợp vệ sinh 100 ;  

- T  lệ chất th i rắn sinh hoạt đ ợc thu  om     l  từ  90 ; 

2.4. Về  n ninh – trật tự : 01  hỉ ti u. 

- T  lệ  hu dân c   c  qu n  đ n vị đạt ti u chuẩn  n toàn về  n ninh trật 

tự: 100 . 

C. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO  ĐIỀU  À       2025 

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt  đồng bộ, hiệu qu  các nhiệm vụ, 

gi i pháp trên từn  n ành  lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế về 

nông nghiệp  tiểu thủ c n  n hiệp –  â  dựn   dịch vụ  th  n  mại – vận t i; nỗ 

lực, phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025; chỉ đạo rà 

so t  đ nh  i  tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025  đề xuất các gi i 

ph p đột phá theo tinh thần “chỉ ti u nào ch   đạt thì ph i quyết tâm hoàn thành, 

chỉ ti u nào đạt rồi thì ph i nâng cao chất l ợng, hiệu qu ”   óp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đ ng bộ    lần th  XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

2. Tiếp tục xây dựng và tổ ch c thực hiện có hiệu qu  các quy hoạch, kế 

hoạch  đề  n  c  chế  chính s ch;  ịp th i cụ thể hóa các chủ tr  n   đ  ng lối 

củ  Đ ng, chính sách, pháp luật củ   hà n ớc; trọng tâm là chỉ đạo thực hiện tốt 

c c ch  n  trình mục ti u quốc  i   ch  n  trình ph t triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ độn  tháo gỡ  hó  hăn  v ớng mắc 

để thúc đẩy phát triển toàn diện tr n c c lĩnh vực  đị   àn. 

3. Tập trun  chỉ đạo rà so t  đ nh  i  tình hình   ết qu  thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đ ng bộ    lần th  XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm  i i đoạn 2021-2025, xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội  i i đoạn 2026-2030; tr n c  s  đó  ịp th i điều chỉnh, bổ sung 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ, gi i pháp cụ thể để chỉ đạo  điều hành đ m b o hoàn 

thành và hoàn thành v ợt m c tất c  các chỉ tiêu, nhiệm vụ đ  đề ra. 

4. Tăn  c  ng k  luật, k  c  n  hành chính  nân  c o tr ch nhiệm của 

n   i đ n  đầu và của cán bộ, công ch c  n   i hoạt độn   h n  chu  n tr ch 

trong thực thi công vụ; sàng lọc, thay thế kịp th i nhữn  n   i năn  lực yếu, vi 

phạm k  luật  đạo đ c công vụ  đạo đ c nghề nghiệp, không còn uy tín hoặc uy 

tín thấp với Nhân dân; khuyến khích, b o vệ n   i năn  động, sáng tạo, dám 

n hĩ  d m làm  dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.  

5. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh c i cách hành chính, c i thiện mạnh mẽ môi 

tr  n  đầu t   inh do nh; thực hiện đồng bộ các gi i pháp nâng cao th  hạng 

chỉ số c i c ch hành chính; rà soát, rút ngắn tối đ  th i gian gi i quyết thủ tục 

hành chính.  

6. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu qu  qu  định của 

pháp luật về phòng, chốn  th m nh n   thực hành tiết kiệm, chốn  l n  phí  đặc 

biệt là chỉ đạo củ  đồng chí Tổn   í th  T  Lâm;  hỉ thị số 27-CT/TW ngày 

25/12/2023 của Bộ Chính trị;   n  điện số 125/ Đ-TTg ngày 01/12/2024 của 

Thủ t ớng Chính phủ; các nhiệm vụ, gi i ph p theo ch  n  trình thực hành tiết 

kiệm, chốn  l n  phí  i i đoạn 2021 - 2025 và hằn  năm. 
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7. Thực hiện quyết liệt  đồng bộ, hiệu qu  các nhiệm vụ, gi i ph p tăn  

thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành v ợt m c cao nhất dự toán thu ngân sách 

nhà n ớc năm 2025. Tăn  c  ng qu n lý, s  dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu qu  

để tập trung nguồn lực cho đầu t  ph t triển và các nhiệm vụ cấp bách. Nâng 

cao hiệu lực qu n l  nhà n ớc về đầu t  c n ; tập trung chuẩn bị đầu t  c c dự 

án, gi i phóng mặt bằng, bố trí đủ vật liệu xây dựn  để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án và gi i ngân vốn đầu t  c n . Tăn  c  ng kích cầu tiêu dùng, 

đẩy mạnh cuộc vận độn  “    i Việt   m  u ti n d n  hàn  Việt   m”. Thúc 

đẩ  c c động lực tăn  tr  ng mới, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và 

c c n ành  lĩnh vực mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu qu  Đề án 06, tập trung phát 

triển toàn diện c  3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

8. Chỉ đạo nâng cao chất l ợng các hoạt độn  văn hó     o đ m gắn kết 

hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hó ; nân  c o đ i sống Nhân 

dân, b o đ m an sinh xã hội; trọng tâm là nâng cao chất l ợn  văn hó  toàn diện 

và giáo dục m i nhọn; nâng cao chất l ợn  chăm sóc s c khỏe cho Nhân dân; 

tăn  c  ng chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  đ m   o  n 

toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác gi m nghèo, các chính sách an sinh - xã 

hội  chính s ch dân tộc miền núi. Thực hiện tốt cuộc vận động hỗ trợ xây dựng 

nhà   cho hộ nghèo, hộ  i  đình chính s ch  hộ c n  hó  hăn về nhà  . 

9.  iữ vữn  quốc phòng - an ninh, tạo m i tr  ng ổn định, an toàn cho 

phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp các loại 

tội phạm; đ m b o an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống cháy nổ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

c u hộ, c u nạn. Đẩy mạnh các hoạt động tiếp công dân; nâng cao hiệu qu  gi i 

quyết đ n th    hiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ c  

s    h n  để vụ việc ph c tạp  ph t sinh thành điểm nóng. 

D. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

I. Tiếp tục  hỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả  á   hươn  

trình  đề án   ơ  hế   hính sá h tr n đị   àn    để thú  đẩy phát triển toàn 

diện tr n  á  lĩnh vực 

1.  hủ độn  phối h p tháo      iải qu ết  á  kh  khăn  vướng mắc về 

thể chế   ơ  hế, chính sách. 

C c c n  ch c chu  n m n thuộc U       theo ch c năn   nhiệm vụ 

đ ợc giao: 

- Tập trun  rà so t  đề  uất U    hu ện  trình U    tỉnh s   đổi, bổ 

sun  c c c  chế  chính s ch đ    n hành  nh n   h n  c n ph  hợp và nghiên 

c u  đề xuất xây dựn  c c c  chế, chính sách mới  có tính đột ph  để triển khai 

thực hiện tron   i i đoạn 2026 - 2030, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện. 

- Chủ động nắm chắc tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu, 

vật t  đầu vào, thị tr  ng tiêu thụ và hoạt động của doanh nghiệp tr n đị   àn để 

tháo gỡ n     hó  hăn  v ớng mắc, góp phần đẩy mạnh s n xuất, tiêu thụ s n 
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phẩm   h n  để  i n đoạn s n xuất. Thực hiện đồng bộ các gi i pháp nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho n   i dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụn  để m  

rộng, phát triển s n xuất, kinh doanh. 

- Tập trun   hắc phục nhữn  hạn chế, yếu  ém  éo dài để đẩy mạnh 

phát triển và nâng cao chất l ợng các hoạt độn  văn ho    i o dục, y tế… phấn 

đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2025 và  i i đoạn 2021-2025. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả  á  đề án   ơ  hế   hính 

sá h nhằm hoàn thành  á  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đ  đề ra tại Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ    lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025.  

2.1.   c c n  ch c chu  n m n thuộc U       theo ch c năn   nhiệm 

vụ đ ợc giao: Tiếp tục th m m u triển khai thực hiện có hiệu qu  Nghị quyết số 

58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh 

Th nh  ó  đến năm 2030  tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 

37/2021/QH14 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về c c c  chế  chính s ch đặc thù 

phát triển tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết Đại hội Đ ng bộ    lần th  XXV, Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  i i đoạn 2021 – 2025. 

2.2.   n  ch c Tài chính - Kế to n chủ trì, phối hợp với c c   n  n ành  

li n qu n th  n   u  n theo dõi  đ n đốc, chủ độn  rà so t  đ nh  i   h  năn  

gi i n ân và th m m u  đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền ph  n   n điều 

chỉnh, bổ sung nguồn lực theo qu  định. Chủ trì, phối hợp với c c   n  n ành 

liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  i i đoạn 2026-2030. 

3. Tăn   ường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 

  n  ch c Đị  chính – Xâ  dựn  chủ trì, phối hợp với c c ph n   đ n vị 

liên quan tiếp tục tổ ch c thực hiện có hiệu qu  qu  hoạch     Qu  hoạch vùng 

huyện  h  Xuân  tỉnh Th nh  ó  đến năm 2045; rà so t  th m m u đề nghị 

điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch theo qu  định; thực hiện tốt các quy hoạch 

phát triển mạn  l ới  i o th n . Tăn  c  ng công tác qu n l  nhà n ớc về quy 

hoạch, tổ ch c và giám sát thực hiện quy hoạch; kiên quyết x  lý các vi phạm, 

 h n  để x y ra tình trạng xây dựn  tr i phép tr n địa bàn. 

II.  hát hu  tiềm năn   thế mạnh  ủ      tạo thuận l i cho sản xuất 

phát triển; đẩy mạnh tái  ơ  ấu lại sản xuất nhằm nân    o năn  suất, chất 

lư ng, hiệu quả và sứ   ạnh tr nh  tạo động lự  thú  đẩy kinh tế phát triển 

nhanh và bền vững 

1. Về nôn   lâm n hiệp  thủ  sản 

1.1.   n  ch c Đị  chính –  on  n hiệp –   i tr  n  chủ trì th m m u 

cho U      : 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo h ớng hiện đại, 

giá trị  i  tăn  c o  thích  ng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững gắn với 

xây dựng nông thôn mới; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu c   

tuần hoàn.  
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- Đẩy mạnh tích tụ, tập trun  đất đ i để s n xuất nông nghiệp quy mô lớn, 

 ng dụng công nghệ cao; chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu qu  sang 

cây trồng có giá trị kinh tế c o; tăn  c  ng  ng dụng khoa học công nghệ, các 

biện pháp kỹ thuật thâm c nh tăn  năn  suất, s n l ợng và chất l ợng nông s n. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình cung cầu, giá các loại vật t  n n  n hiệp 

thiết yếu và các mặt hàng nông s n, chủ động có biện pháp x  lý kịp th i. 

- Đẩy mạnh phát triển chăn nu i theo h ớng gi  trại;  hu ến khích tổ 

ch c s n xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt gi m chi 

phí  tăn  hiệu qu  và giá trị  i  tăn ; nân  c o hiệu qu  chăn nu i n n  hộ gắn 

với b o vệ m i tr  ng và an toàn sinh học.  

- Phát triển lâm nghiệp gắn với nâng cao giá trị kinh tế rừng s n xuất; đẩy 

mạnh chế biến sâu các s n phẩm lâm nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu gắn 

với cấp ch ng chỉ qu n lý rừng bền vững (FSC); tập trung thâm canh nâng cao 

giá trị rừng trồn   phấn đấu  iữ vữn  t  lệ che phủ rừn  đạt 74 87 . Thực hiện 

đồng bộ, quyết liệt các gi i pháp phòng, chống cháy rừng. 

- Tiếp tục hu  độn  đ  dạng các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông 

thôn mới; duy trì và nâng cao chất l ợn  c c ti u chí     th n đ  đ ợc công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới gắn với chỉnh trang khu vực nông thôn, góp phần 

nâng cao thực chất đ i sống vật chất, tinh thần và m i tr  ng sốn  cho n   i 

dân. Đẩy mạnh xây dựn  th  n  hiệu cho s n phẩm      mật on  rừn  Đ c 

L  n . 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

việc tổ ch c triển khai thực hiện c c ch  n  trình  chính s ch hỗ trợ phát triển 

s n xuất nông nghiệp, nhất là việc th m m u cân đối, bố trí  hu  động các nguồn 

vốn để thực hiện. 

- Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong xây 

dựng các vùng nông s n chất l ợng, an toàn; phát triển các s n phẩm nông 

nghiệp chủ lực, s n phẩm     ; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp lớn đầu t  

vào nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp t c     n   i nông dân 

đặt tên s n phẩm nông nghiệp gắn với c c đị  d nh n i s n xuất  địa danh nổi 

tiếng củ      làm c  s  để xây dựn  th  n  hiệu s n phẩm nông s n  ình 

L  n . 

- Tăn  c  ng công tác vận động, xúc tiến đầu t     u  ọi doanh nghiệp 

đầu t  vào n n  n hiệp, nông thôn, liên kết s n xuất và bao tiêu s n phẩm nông 

nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho các hộ nông dân; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ s n xuất nông nghiệp tr n đị   àn    th m  i  sàn th  n  mại điện t  

để qu ng bá s n phẩm. 

2. Về phát triển tiểu thủ  ôn  nghiệp - xây dựng 

  n  ch c Đị  chính – Xâ  dựn  chủ trì, phối hợp với c c c n  ch c li n 

qu n th m m u cho U      : 

- Th  ng xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ 

các gi i pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục  hó  hăn  tiếp tục duy trì ổn định 
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và  i  tăn  s n l ợng s n xuất để gi i quyết việc làm, chuyển dịch c  cấu lao 

độn . Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục các nghề 

truyền thống, nhân cấy nghề mới có thị tr  ng tiêu thụ, s n xuất các s n phẩm 

phục vụ du lịch.  

- Tập trun  đ n đốc  đẩ  nh nh tiến độ c c ch  n  trình  dự  n đầu t  

tr n đị   àn. Ưu ti n đầu t   â  dựng hạ tầng nông nghiệp  n n  th n tron   ế 

hoạch  â  dựng Nông thôn mới. 

- Triển khai thực hiện các gi i pháp tạo m i tr  n   điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động bất động s n tr n đị   àn    ph t triển.  

3. Về phát triển dịch vụ  thươn  mại  vận tải. 

Côn  ch c Đị  chính – Xâ  dựn  chủ trì, phối hợp với c c c n  ch c li n 

qu n  th m m u cho U      : 

- Th  ng xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến của thị tr  ng, b o đ m cân 

đối cung cầu hàng hóa, nhất là trong các dịp c o điểm Lễ, Tết; gắn kết giữa s n 

xuất với phân phối hàng hóa.  

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến th  n  mại và khuyến khích 

ti u d n . Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận độn  “    i Việt   m  u ti n d n  

hàng Việt   m”  “    i Th nh  ó   u ti n d n  hàn  Th nh  ó ”; tích cực 

đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số thuộc lĩnh vực n ành phụ tr ch. 

- Phối hợp với lực l ợng qu n lý thị tr  n  tăn  c  ng kiểm tr  tăn  

c  ng kiểm tra, kiểm soát thị tr  ng, kịp th i phát hiện  n ăn chặn và x  lý 

nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận th  n  mại  đầu c    ăm hàn   tăn   i  

bất hợp lý, gây mất ổn định thị tr  ng. 

- Th m m u  thực hiện các gi i pháp khuyến khích phát triển các dịch vụ 

nh  s a chữ   c   iới hóa, dịch vụ thu hoạch, sau thu hoạch để gi m chi phí, 

tăn  năn  suất l o động và nâng cao chất l ợng s n phẩm; phát triển dịch vụ ăn 

uốn  đ m b o an ninh, an toàn thực phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ 

ch c tín dụng m  rộng mạn  l ới, nâng cao chất l ợng hoạt động; tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp  n   i dân tiếp cận vốn tín dụng, nhất là vào 

c c lĩnh vực s n xuất kinh doanh.  hối hợp với qu n lý thị tr  n  tăn  c  ng 

kiểm tra, kiểm soát thị tr  ng, kịp th i phát hiện  n ăn chặn và x  lý nghiêm các 

hành vi buôn lậu, gian lận th  n  mại  đầu c    ăm hàn   tăn   i   ất hợp lý, 

gây mất ổn định thị tr  ng. 

III. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trườn  đầu tư kinh 

doanh; tăn   ường quản lý, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

 ho đầu tư phát triển 

1. Tiếp tụ  đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi 

trườn  đầu tư kinh do nh. 

-   n  ch c Văn ph n  Thốn     chủ trì, phối hợp với c c c n  ch c li n 

qu n  th m m u cho U      : Tiếp tục tổ ch c triển khai thực hiện có hiệu 

qu  Kế hoạch c i c ch hành chính tr n đị   àn     i i đoạn 2021 - 2025. Phối 
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hợp tổ ch c đ nh  i   ết qu  thực hiện năm 2024   â  dựng kế hoạch c i thiện 

chỉ số c i c ch hành chính năm 2025 và c c năm tiếp theo, phối hợp với c c 

c n  ch c li n qu n tăn  c  n  h ớng dẫn để c i tiến quy trình, thủ tục hành 

chính. Đẩy mạnh  ng dụng công nghệ thông tin trong gi i quyết thủ tục hành 

chính; tăn  c  ng s  dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong tiếp nhận, 

gi i quyết thủ tục hành chính. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các gi i pháp c i cách hành chính, c i thiện 

mạnh mẽ m i tr  n  đầu t ; du  trì và c i thiện Chỉ số c i c ch hành chính; chỉ 

số phục vụ n   i dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ 

công. Tăn  c  ng  ng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc giới 

thiệu, qu ng bá và xúc tiến đầu t . 

-   n  ch c Văn hó  – X  hội chủ trì  phối hợp với c c c n  ch c có li n 

qu n tăn  c  ng công tác tuyên truyền về c c c  chế, chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp, nhất là c c c  chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

-   n  ch c Đị  chính – Xâ  dựn  chủ động rà soát  đề xuất c c c  chế 

hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tr n đị   àn theo h ớng gắn với các ngành nghề 

truyền thốn  và c c lĩnh vực có tiềm năn   lợi thế củ     để tăn  c  ng thu hút 

đầu t  và ph t triển doanh nghiệp bền vững.  

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư  ôn  

  n  ch c Tài chính – Kế to n chủ trì, phối hợp với c c đ n vị li n qu n  

th m m u cho U      : Thực hiện n hi m qu  định của pháp luật về đầu t  

công; qu n lý chặt chẽ tiến độ, chất l ợng và gi i ngân vốn đầu t  của các dự án. 

Tăn  c  n  c n  t c  i m s t  đ nh  i  đầu t  theo n u  n tắc hậu kiểm, b o 

đ m tính tuân thủ c c qu  định và hiệu qu  đầu t  c n ; đẩy mạnh  ng dụng 

công nghệ th n  tin tron  theo dõi   i m s t đ nh  i  đầu t . 

3. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các  iải pháp thu n ân sá h nhà 

nước, phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức cao nhất, tạo nguồn lực cho 

phát triển kinh tế - xã hội củ     

  n  ch c Tài chính – Kế to n chủ trì, phối hợp với Chi Cục thuế khu 

vực  h  Th nh -  h  Xuân và c c đ n vị liên quan: 

- Th m m u c c  i i ph p thu n ân s ch tr n địa bàn theo từn  lĩnh vực, 

sắc thuế  đ m b o v ợt dự to n  i o năm 2025 từ 12% tr  lên; theo dõi chặt chẽ 

tiến độ thu   â  dựn  ph  n   n chỉ đạo  điều hành hiệu qu , sát thực tế; th  ng 

 u  n rà so t    c định chính xác những nguồn thu còn tiềm năn   c c lĩnh vực, 

để có gi i pháp qu n lý thu hiệu qu , chống thất thu n ân s ch nhà n ớc.  

- Nâng cao hiệu qu  qu n lý, phân bổ, s  dụn  n ân s ch nhà n ớc; tiết 

kiệm chi th  ng xuyên, các kho n chi ch   thực sự cần thiết, các kho n kinh phí 

tổ ch c hội nghị, công tác phí, mua sắm trang thiết bị đắt tiền  để dành nguồn 

lực thực hiện c i cách chính sách tiền l  n     o hiểm xã hội và chi đầu t  ph t 

triển. Phát huy vai trò của Hội đồn  t  vấn thuế cấp    để đ m b o thu đúng, thu 

đủ các sắc thuế theo qu  định. 
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IV. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

theo hướn  đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống giao thông 

  n  ch c Đị  chính – Xâ  dựn   th m m u cho U       phối hợp chặt 

chẽ với Hội đồng gi i phóng mặt bằng huyện và c c đ n vị liên quan tập trung 

đẩy nhanh tiến độ gi i phóng mặt bằng của các dự án nhằm sớm hoàn thành mục 

tiêu kế hoạch đề r   đ m b o tiến độ thực hiện dự  n theo qu  định. 

- Tập trung tổ ch c triển khai thực hiện có hiệu qu  các  h  n  trình mục 

tiêu quốc  i   i i đoạn 2021-2025; thực hiện có hiệu qu  c  chế lồng ghép 

nguồn vốn trong thực hiện c c ch  n  trình mục tiêu quốc  i ; c  chế hu  động 

và s  dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện c c ch  n  

trình mục tiêu quốc  i   i i đoạn 2021-2025 tr n đị   àn   . 

-   n  ch c Đị  chính –   n  n hiệp –   i tr  n   th m m u cho 

U      :  u  động các nguồn lực để đầu t  c i tạo, nâng cấp các công trình 

thủy lợi đầu mối, quan trọng, x  l  c c điểm xung yếu, mất an toàn tr ớc mùa 

m     o; đầu t   â  dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 

V. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên; 

tăn   ường công tác bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống, giảm nhẹ 

thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu 

1. Về quản lý  kh i thá   sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 

  n  ch c Đị  chính – Xâ  dựn   th m m u cho U      : 

- Tăn  c  ng qu n lý, khai thác, s  dụng hiệu qu , bền vững các nguồn 

tài nguyên.  

- Tiếp tục tập trung thực hiện các gi i pháp gi i quyết, khắc phục những 

hạn chế, yếu kém trong công tác qu n l  đất đ i; qu n lý chặt chẽ việc  i o đất, 

cho thu  đất, chuyển mục đích s  dụn  đất theo qu  định. 

- Khẩn tr  n  hoàn thành việc lập, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 

s  dụn  đất     ình L  n  năm 2025. 

- Triển khai thực hiện có hiệu qu  kế hoạch gi i phóng mặt bằng các dự 

án s  dụn  đất năm 2025;  i i quyết d t điểm c c v ớng mắc trong công tác 

gi i phóng mặt bằng.  

- Tổ ch c thực hiện tốt công tác quy hoạch, qu n lý quy hoạch đất đ i; tăn  

c  ng rà soát, kiểm tra việc chuyển mục đích s  dụn  đất của tổ ch c, hộ  i  đình  

cá nhân, việc s  dụn  đất củ  c c c  s  s n xuất   inh do nh tr n đị   àn   ; thực 

hiện kịp th i các hồ s  đất đ i cho c n  dân theo qu  định; gi i quyết tốt việc tranh 

chấp đất đ i thuộc thẩm quyền. 

- Tăn  c  ng kiểm tra việc tuân thủ c c qu  định về b o vệ m i tr  ng 

củ  c c c  s  s n xuất kinh doanh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, x  l  

r c tại c c hộ  i  đình. 

- Chủ động phối hợp với  TTQ và c c đoàn thể     c c th n  c c tr  n  

học tăn  c  ng tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận th c, hình thành 

ý th c tự giác b o vệ m i tr  ng, b o vệ tài n u  n n ớc cho c c c  qu n  đ n 

vị, doanh nghiệp và nhân dân tr n đị   àn   .  
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2. Về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

2.1.   n  ch c Đị  chính –   n  n hiệp –   i tr  n  chủ trì, phối hợp 

với c c   n  n ành  c c th n có li n qu n tổ ch c triển khai thực hiện tốt Đề án 

sắp xếp, ổn định dân c   hu vực có n u  c  c o     r   n ập lụt  sạt l  đất; kịp 

th i   o c o  đề xuất với UBND huyện những vấn đề ph t sinh v ợt thẩm 

quyền. Kịp th i th m m u   hắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác 

phòng chống thi n t i năm 2024. 

2.2. Ban Chỉ huy Quân sự    chủ trì, phối hợp với c c đ n vị liên quan 

triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chuẩn bị lực l ợn   ph  n  

tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm c u nạn, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp 

th i báo c o  đề xuất với UBND huyện những vấn đề ph t sinh v ợt thẩm 

quyền. Th m m u cho U        hối hợp chặt chẽ với c c c  qu n chủ trì để 

triển khai thực hiện tốt c c đề án nêu trên; khẩn tr  n  rà so t  hoàn thiện 

ph  n   n ph n  chốn  thi n t i tr n địa bàn; chủ động triển khai các biện pháp 

phòng ngừa và kịp th i  ng phó, khắc phục hậu qu  thi n t i theo ph  n  châm 

4 tại chỗ khi có tình huống x y ra. 

VI. Tăn   ườn  đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; 

nâng cao chất lư ng các hoạt độn  văn h    giáo dục, y tế; thực hiện tốt 

công tác giải quyết việc làm, giảm n hèo  đảm bảo an sinh xã hội 

1. Về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng dụng khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo 

Tiếp tục đẩy mạnh  hoạt động chuyển giao  ng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trong s n xuất và đ i sống. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu qu  Đề án 

06 về phát triển  ng dụng dữ liệu về dân c   định danh và xác thực điện t  phục 

vụ chuyển đổi số quốc  i   i i đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qu  Nghị quyết số 06-NQ/TU của 

  n Th  ng vụ Tỉnh ủ  “Về chuyển đổi số tỉnh Th nh  ó  đến năm 2025  định 

h ớn  đến năm 2030” và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 tr n địa bàn tỉnh, 

tron  đó tập trung phát triển toàn diện c  3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số 

và xã hội số. Th m  i  c c ch  n  trình đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến th c 

về công nghệ số, kỹ năn  chu ển đổi số cho cán bộ, công ch c và  hân dân 

tron    . 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong từn  n ành  lĩnh vực; khuyến 

khích các tổ ch c, cá nhân, doanh nghiệp đầu t  cho  ng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia s  để nâng 

c o năn  lực cạnh tr nh  đổi mới ph  n  th c qu n l   nân  c o năn  suất và 

chất l ợng s n phẩm. 

2. Về cá  hoạt độn  văn h    thôn  tin 

- Tổ ch c triển khai thực hiện có hiệu qu  Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

04/7/2024 của Ban Chấp hành Đ ng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn 

hó  và con n   i Thanh Hóa trong th i kỳ mới.  
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- Nâng cao chất l ợng các hoạt độn  văn hó   thể dục thể thao   c  s ; 

tăn  c  ng công tác kiểm tra thực hiện h  n   ớc  qu   ớc, thực hiện nếp sống 

văn minh tron  việc c ới, việc tang. 

- Triển khai thực hiện hiệu qu  Kế hoạch nâng cao chất l ợng Phong trào 

"Toàn dân đoàn  ết xây dựn  đ i sốn  văn hó "      ình L  n   i i đoạn 2021-

2025. Phát huy hiệu qu  giá trị văn hó   con n   i  ình L  n  để tr  thành 

động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội củ    . 

- Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, phong 

trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân; tuyển chọn, luyện tập để h ớng tới thể 

thao thành tích cao trong nhóm dẫn đầu củ  hu ện. 

3. Về giáo dụ  và đào tạo 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến mạnh 

mẽ về chất l ợng, hiệu qu  giáo dục; xây dựng nền giáo dục thực học, thực 

nghiệp, dạy tốt, học tốt, qu n lý tốt  có c  cấu và ph  n  th c giáo dục hợp lý. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qu  n hị qu ết 04- Q/ U và  ế 

hoạch 179/  -U    về việc tăn  c  n  sự l nh đạo củ  c c cấp ủ  Đ n  

nhằm nân  c o chất l ợn   i o dục toàn diện tr n đị   àn     i i đoạn 2021-

2025. 

- Rà soát, sắp xếp mạn  l ới tr  ng, lớp học theo kế hoạch; phát triển 

mạnh m  hình tr  ng, lớp học thông minh. Xây dựng môi tr  ng giáo dục lành 

mạnh, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện c  về tri th c  đạo đ c, lối 

sống và kỹ năn . 

- Tiếp tục thực hiện các gi i pháp phát triển và đổi mới giáo dục nghề 

nghiệp, b o đ m đ p  ng nguồn nhân lực có kỹ năn  cho thị tr  ng l o động. 

Đẩy mạnh c n  t c đào tạo  đào tạo lại cho n   i l o động bị thất nghiệp; hỗ trợ 

n   i s  dụn  l o độn  đào tạo, bồi d ỡn   nân  c o trình độ kỹ năn  n hề để 

duy trì việc làm cho n   i l o động. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo rà so t  đầu t   nân  cấp, s a 

chữ  c  s  vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho c c đ n vị tr  ng học 

thuộc địa bàn qu n l . Th  ng xuyên nắm bắt hoạt động củ  c c nhà tr  ng, của 

đội n   c n  ộ qu n l    i o vi n  nhân vi n  qu n tâm đến đ i sống vật chất, 

tinh thần củ  đội n   cán bộ   i o vi n c c nhà tr  n  tr n đị   àn   . 

4. Về y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

4.1. Tr  n  Trạm   tế    chủ trì, phối hợp với c c   n  n ành  c c th n 

li n qu n  th m m u cho U      : 

- Th m m u chỉ đạo nâng cao chất l ợng dịch vụ khám, chữa bệnh thông 

qu    YT  đ m b o quyền lợi cho n   i dân  thu hút n   i dân tham gia 

BHYT; tập trun  hu  động các nguồn lực để củng cố, hoàn thiện và nâng cao 

năn  lực  đầu t  c  s  vật chất mạn  l ới y tế dự phòng, b o đ m đủ kh  năn  

phòng, chống dịch bệnh.  iữ vữn   ộ ti u chí quốc  i  về   tế. Tăn  c  ng các 

biện ph p đ m b o ATTP,  iữ vữn  c c ti u chí  TT  nân  c o; tăn  c  ng 
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kiểm tra hoạt độn   inh do nh d ợc phẩm và thực phẩm ch c năn ; ph n   

chống thuốc gi , x  l  n hi m c c tr  ng hợp vi phạm. 

5. Về giải quyết việc làm, giảm n hèo  nân    o đời sống Nhân dân  

  n  ch c Văn hó   phụ tr ch LĐT X  chủ trì  phối hợp với c c   n  

n ành  c c th n  c c c n  ch c chu  n m n  h c  th m m u cho U      : 

- Đẩy mạnh phát triển thông tin thị tr  n  l o độn   tăn  c  ng  ng dụng 

công nghệ thông tin nhằm tăn   h  năn   ết nối cung - cầu l o động trên thị 

tr  ng. Thực hiện đồng bộ, hiệu qu  c c chính s ch  ch  n  trình  đề án gi i 

quyết việc làm cho n   i l o động; chú trọng gi i quyết việc làm cho thanh 

ni n  l o độn  trun  ni n  l o động yếu thế và l o động nữ. 

- Thực hiện đầ  đủ, kịp th i các chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính 

s ch đối với n   i có công; triển khai có hiệu qu   h  n  trình mục tiêu quốc 

gia gi m nghèo bền vữn ; th  ng xuyên thu thập, cập nhật  phân tích  đ nh  i  

thực trạn  n h o tr n đị   àn    để có gi i pháp gi m nghèo bền vững. Đẩy 

mạnh Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà   cho hộ nghèo, hộ  i  đình chính 

sách, hộ c n  hó  hăn về nhà  .  

- Triển  h i đồng bộ các gi i pháp m  rộn  độ bao phủ và phát triển đối 

t ợn  th m  i    X     YT    T ; phấn đấu năm 2025 t  lệ   o phủ 

  YT đạt 97 . Theo dõi s t tình hình tr nh chấp l o động, chủ động phòng 

ngừa và gi i quyết kịp th i các vụ việc phát sinh. 

6. Về chính sách dân tộc, miền núi 

  n  ch c Văn hó   phụ tr ch LĐT X  chủ trì  phối hợp với c c   n  

n ành  c c th n  c c c n  ch c chu  n m n  h c  th m m u cho U      : 

 Triển khai thực hiện có hiệu qu   h  n  trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội v n  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  i i đoạn 2021 

- 2030   i i đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  h  n  trình ph t triển kinh tế - 

xã hội khu vực miền núi tỉnh Th nh  ó    i i đoạn 2021 - 2025 và c c ch  n  

trình, dự  n  chính s ch cho v n  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tr n đị  

 àn   .  hủ độn  phối hợp với c c ph n     n cấp hu ện để th o  ỡ c c  hó 

 hăn  v ớn  mắc tron  triển  h i c c dự  n  tiểu dự  n tr n đị   àn   . 

VII. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ  ươn  hành  hính; nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo 

   n  ch c Văn ph n  Thốn     chủ trì  phối hợp với c c   n  n ành  c c 

th n  c c c n  ch c chu  n m n  h c  th m m u cho U      : 

- Tăn  c  ng k  luật, k  c  n  hành chính  nân  c o tr ch nhiệm của 

n   i đ n  đầu và của cán bộ, công ch c  n   i  Đ   T tron  thực thi công 

vụ; Th m m u  ịp th i nhữn  n   i không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm k  

luật  đạo đ c công vụ  đạo đ c nghề nghiệp, không còn uy tín với Nhân dân; 

khuyến khích, b o vệ n   i năn  động, sáng tạo  d m n hĩ  d m làm  d m chịu 

trách nhiệm vì lợi ích chung. 

- Triển  h i đồng bộ, hiệu qu  qu  định của pháp luật về phòng, chống 
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th m nh n   l n  phí  ti u cực  đặc biệt là chỉ đạo củ  đồng chí Tô Lâm, Tổng 

 í th    n  hấp hành Trun    n  Đ ng, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 

26/6/2024 của Chính phủ   n hành  h  n  trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăn  c  ng sự 

l nh đạo củ  Đ n  đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Thực hiện n hi m túc văn hó  c n  vụ, siết chặt k  luật, k  c  n  hành 

chính. Tăn  c  ng  ng dụng công nghệ thông tin trong gi i quyết thủ tục hành 

chính và chỉ đạo  điều hành; nâng cao t  lệ nộp hồ s  trực tuyến và t  lệ hồ s  

trực tuyến toàn trình các cấp  đ m b o mục ti u đề ra. 

- Tập trung triển  h i đồng bộ, có hiệu qu  các gi i pháp phòng ngừa, 

phát hiện và x  l  th m nh n   thu hồi tài s n th m nh n  theo qu  định của 

pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống 

th m nh n ; thực hiện kịp th i  đồng bộ, có hiệu qu  các gi i pháp phòng ngừa 

th m nh n ; ph t hu  v i tr  của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 

 TTQ    và c c tổ ch c thành viên trong việc thực thi Luật phòng, chống tham 

nh n . 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Nâng cao chất l ợng và hiệu qu  công tác tiếp công dân, thanh tra, gi i quyết 

khiếu nại, tố cáo; chủ động gi i quyết ngay các vụ việc mới phát sinh ngay tại c  

s , hạn chế tối đ   hiếu kiện v ợt cấp, gi i quyết d t điểm các vụ khiếu kiện tồn 

đọng, kéo dài. 

VIII. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả  ôn  tá  đối ngoại 

-   n   n       n chỉ hu  Quân sự    tăn  c  ng công tác dự báo, chủ 

động  ng phó với các tình huống; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu, chủ động nắm chắc tình hình c  s , x  lý kịp th i, d t điểm các vụ việc 

ph c tạp về an ninh trật tự   h n  để ph t sinh thành “điểm nón ”; thực hiện tốt 

kế hoạch tuyển quân; b o vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, Tết, các sự kiện 

chính trị quan trọng củ  đất n ớc, của tỉnh, của huyện  củ      đặc biệt là trong 

dịp diễn r  Đại hội Đ ng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ độn  đấu tranh, 

trấn áp các loại tội phạm  tuần tr    iểm so t  ph n  n ừ   n ăn chặn tội phạm  

thực hiện đồng bộ, có hiệu qu  các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu qu  các biện pháp b o đ m an 

toàn giao thông, nhất là  i o th n  đ  ng bộ; tăn  c  ng qu n lý lòng, lề 

đ  ng, x  l  n hi m c c tr  ng hợp vi phạm theo qu  định. 

-   n  ch c Văn hó  – X  hội th m m u nân  c o hiệu qu  công tác 

th n  tin đối ngoại; đẩy mạnh qu ng bá về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, 

truyền thốn  văn hó   lịch s , tiềm năn   c  hội đầu t  vào    đến bạn bè trong 

n ớc, quốc tế và con em  ình L  n    n ớc n oài để thu hút đầu t   ph t triển 

du lịch. 
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E. GIAO CHỈ TIÊU CỤ THỂ   O            Ứ    U    

         T         T  Ờ    T Ạ    TẾ     2025 

1. Giao chỉ tiêu về diện tích đất nông nghiệp đ ợc tích tụ, tập trun  để s n 

xuất nông nghiệp quy mô lớn,  ng dụng công nghệ c o  theo h ớng công nghệ 

cao tại Phụ lục 1. 

2. Giao chỉ tiêu về diện tích một số loại câ  ăn qu , cây công nghiệp gắn 

với vùng nguyên liệu tại Phụ lục 1. 

3. Giao chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới tại Phụ lục 1. 

4. Giao chỉ tiêu về thu n ân s ch địa bàn và chỉ tiêu về thu tiền s  dụng 

đất (bao gồm c  đấu giá quyền s  dụn  đất) tại Phụ lục 2. 

5. Giao chỉ tiêu về thành lập mới doanh nghiệp tại Phụ lục 2. 

6. Giao chỉ tiêu về gi i phóng mặt bằng tại Phụ lục 3. 

7. Giao chỉ tiêu về t  lệ nhà   kiên cố tại Phụ lục 4. 

8. Giao chỉ tiêu về c n  hó  đ  ng giao thông tại Phụ lục 4. 

9. Giao chỉ tiêu về gi m nghèo tại Phụ lục 5. 

11. Giao chỉ tiêu về t  lệ   o phủ   o hiểm y tế tại Phụ lục 6. 

12. Giao chỉ tiêu về gi i quyết việc làm, xuất khẩu l o động tại Phụ lục 7. 

13. Giao chỉ tiêu về công nhận  hu dân c    i  đình văn hóa tại Phụ lục 8. 

14. Giao chỉ tiêu về t  lệ hồ s  tiếp nhận, gi i quyết dịch vụ công trực 

tuyến m c độ 3, m c độ 4 tại Phụ lục 8. 

15.  i o chỉ ti u về chu ển đổi số tại  hụ lục 8. 

16. Giao chỉ tiêu về t  lệ chất th i rắn sinh hoạt đ ợc thu gom, x  lý tại 

Phụ lục 9. 

17. Giao chỉ tiêu về an toàn thực phẩm tại Phụ lục 10. 

F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.   c c n  ch c chu  n m n thuộc U        c c th n  c n   n     c c 

tr  n   trạm   tế căn c  Kế hoạch này, tổ ch c quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

nhân vi n  đ ng viên; khẩn tr  n    n hành  ế hoạch hành động củ  n ành  đ n 

vị mình tr ớc n à  15/01/2025 để triển khai thực hiện; đối với các chỉ tiêu chủ 

yếu do chu  n m n  c c th n  c n   n     c c tr  n   trạm   tế đ ợc giao nhiệm 

vụ chủ trì, ph i xây dựng kế hoạch chi tiết  tron  đó   c định rõ mục tiêu, nhiệm 

vụ và phân công cụ thể cho tập thể  c  nhân li n qu n  đồng th i tập trung chỉ 

đạo quyết liệt  đ m b o thực hiện theo đún  tiến độ và th i  i n qu  định.  

2.   c c n  ch c chu  n m n thuộc U       theo ch c năn   nhiệm vụ 

đ ợc giao, có trách nhiệm theo dõi  định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các chỉ 

tiêu vào ngày 10 của tháng cuối quý và g i về Văn ph n   Đ   và U       

để tổng hợp    o c o U         hủ tịch U      .  

3.   c c n  ch c chu  n m n thuộc U        c c th n  c n   n     c c 

tr  n   trạm   tế  chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; nắm 
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chắc tình hình thực hiện các chỉ ti u đ ợc  i o và đề xuất với U       có  i i 

ph p để triển khai hoàn thành các chỉ ti u đ ợc Đ n  ủ    Đ      đ  qu ết 

nghị.   c c n  ch c chu  n m n thuộc U        c c th n  c n   n     c c 

tr  n   trạm   tế  h n  hoàn thành chỉ ti u đ ợc giao, ph i chịu trách nhiệm 

tr ớc U      .  

4.  hân c n  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và báo cáo kết qu  thực hiện 

các chỉ tiêu chủ yếu. 

-   n  ch c Đị  chính - NLN chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và 

báo cáo kết qu  thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Phụ lục 1.  

-   n  ch c Tài chính –  ế to n chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và 

báo cáo kết qu  thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Phụ lục 2.  

-   n  ch c Đị  chính – TNMT chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và 

báo cáo kết qu  thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Phụ lục 3.  

-   n  ch c Đị  chính – TNMT chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và 

báo cáo kết qu  thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Phụ lục 4.  

-   n  ch c Văn hó  – X  hội  phụ tr ch L o độn   Th  n   inh và X  

hội chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và báo cáo kết qu  thực hiện chỉ tiêu 

chủ yếu tại Phụ lục 5, Phụ lục 6   hụ lục 7. 

-   n  ch c Văn hó  – X  hội chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và 

báo cáo kết qu  thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Phụ lục 8.  

-   n  ch c Văn ph n  Thốn     h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và báo 

cáo kết qu  thực hiện chi tiêu về xây dựn  c  qu n  đ n vị kiểu mẫu tại Phụ lục 

9. 

- Tr  n  trạm   tế       kiểm tr   đ n đốc và báo cáo kết qu  thực hiện 

chỉ ti u về  â  dựn     đạt  ộ ti u chí quốc  i  về   tế tại Phụ lục 9. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và báo 

cáo qu  thực hiện chỉ tiêu về xây dựn  tr  n  đạt chuẩn quốc gia tại Phụ lục 9.  

-   n  ch c Đị  chính – TNMT chủ trì  h ớng dẫn, kiểm tr   đ n đốc và 

báo cáo kết qu  thực hiện chỉ tiêu x  lý chất th i rắn sinh hoạt tại Phụ lục 9. 

-   n  ch c Văn hó  – X  hội chủ trì, kiểm tr   đ n đốc và báo cáo kết 

qu  thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Phụ lục 10.   c c n  ch c chu  n m n thuộc 

U        theo ch c năn   nhiệm vụ đ ợc giao, kiểm tr   đ n đốc và báo cáo 

kết qu  thực hiện chỉ tiêu chủ yếu tại Phụ lục 10 về Văn ph n  Điều phối về vệ 

sinh an toàn thực phẩm huyện để tổng hợp. 

5.  i o c n  ch c Văn hó  – X  hội chủ trì th m m u cho U        

phối hợp với Trun  tâm Văn hó  Th n  tin Thể thao và Du lịch huyện  c c đ n 

vị  c c th n tr n đị   àn để tổ ch c phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch 

hành động này.  

6.   n  ch c Văn ph n  thốn     th  ng xuyên đ n đốc, kiểm tr  c c 

c n  ch c chu  n m n và c c c  qu n  đ n vị tổ ch c thực hiện tốt các công 
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việc đ ợc  i o  đ m b o chất l ợn  và hoàn thành đún  th i  i n qu  định; định 

kỳ tổng hợp    o c o U        ết qu  thực hiện và kiến nghị với Chủ tịch 

UBND       lý trách nhiệm c c c n  ch c chu  n m n  c c đ n vị  c c th n 

tr n đị   àn  h n  thực hiện nghiêm chỉ đạo củ  U         hủ tịch U    

  ./.
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 hụ lụ  số 01 

 IAO   Ỉ TI U TÍ   TỤ ĐẤT ĐAI; T Ự   IỆ  T Ồ          QUẢ              IỆ   Ắ  VỚI VÙ     U     IỆU; T    

ĐẠT   UẨ   T   SẢ    Ẩ  O O  Đ Ợ  Đ     I    Ế   Ạ       2025 

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     

TT Đơn vị 

 hỉ ti u về tí h tụ  tập trun  

đất đ i (h ) 

 hỉ ti u phát 

triển diện tích 

một số loại  â  

ăn quả   â  

 ôn  n hiệp 

 ắn với vùn  

n u  n liệu 

 hỉ ti u về  â  dựn  nôn  thôn mới 

 hỉ 

ti u về 

số sản 

phẩm 

OCOP 

đư   

công 

nhận 

Tổng 

số 

(ha) 

Trong đó 

Cây ăn 

quả 

Cây 

Chè 

Xã 

NTM 

Chỉ tiêu tăng tiêu chí xã NTM 
Thôn 

NTM 

Thôn 

NTM 

kiểu 

mẫu 

 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

Số tiêu 

chí đạt 

được 

Số 

tiêu 

chí 

tăng 

Tên tiêu chí tăng 
   

   ình L  n  14 4   10 2 2 

 

19 0   1     

1 Quang Trung 14 4  10 2 2  19 0   1     

2 Làng Gió    3 0.5 0.5        

3 Làng Sao  2  2 0.5 1        

4 Thắn  Lộc  2  2 0.5 0.5        

5  ợp Thành     3         x 

6 Làng Mài     0.5         
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 hụ lụ  số 02 

 IAO   Ỉ TI U T U      S     T U TIỀ  SỬ  Ụ   ĐẤT  T À    Ậ   ỚI  OA      IỆ    

 Ợ  T          2025 T    ĐỊA  À   U Ệ  

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     

 
 

STT  Đơn vị 

 hỉ ti u thu  S   tr n đị   àn 

    :      đồ    

 hỉ ti u thu tiền S  đất 

(  o  ồm  ả đấu  iá 

QS  đất)   

    :      đồ                      
  hỉ ti u 

thành lập 

doanh 

n hiệp 

 hỉ ti u 

thành lập 

h p tá      

Tổn  

Điều tiết n ân 

sá h  ấp 

hu ện  tỉnh 

Điều tiết 

ngân sách 

 ấp    

Tổn  số 

Trong 

đ :   ân 

sách xã 

1  ình L  n  12,425,750 8,279,750 4,146,000    12,000,000  4,020,000                 1    
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 hụ lụ  số 03 

  Ỉ TI U  IẢI   Ó    ẶT  Ằ   T Ự   IỆ       Ự    ĐẦU T   Ó SỬ  Ụ   ĐẤT     2025 
(       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     

TT  ôn  trình  dự án 
Số dự 

án 

Tổn  diện 

tí h dự án 

(ha) 

 iện tí h 

     năm 

2025 (ha) 

 hủ đầu tư 

Đị  điểm  

 X   p  ờ      ị 

 rấ   

  Tổn   ộn  (A+ ) 
 

      

A  ự án đầu tư  ôn  
 

      

I Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh           

1 Trụ s  c n   n     ình L  n    0.120 0.120   n   n tỉnh  X   ình L  n  

2 Đ  n  lu n th n Thắn  lộc - Làng Sao  1.5 1.5 U        ình L  n   X   ình L  n  

II Dự án sử dụng vốn ngấn sách cấp huyện, cấp xã           

1 Đ  n   i o th n      ình L  n  đi th n Th nh Xuân   
4.612  2.612   n QL  ĐTX  hu ện  X   ình L  n   X  

Hóa Quỳ  

B  ự án đầu tư  ủ  do nh n hiệp 
 

      

III Dự án do Nhà đầu tư tự thỏa thuận           

1    s  s n  uất phi n n  n hiệp   0.500 0.500 
 ộ  inh do nh L   ữu 

Lợi 
X   ình L  n  

C Đơn vị      

1 Quang Trung      

2 Làng Gió  0.120    

3 Làng Sao   0,5   

4 Thắn  Lộc   1   

5  ợp Thành    0,5   

6 Làng Mài      
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 hụ lụ  số 04 
 IAO   Ỉ TI U VỀ   À Ở KI    Ố   Ứ    ÓA Đ Ờ    IAO T         2025 

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     
 

 

TT Đơn vị 

 hỉ ti u nhà ở năm 2025 
 i o  hỉ ti u về  i o 

thôn  năm 2025 

Tổn  số hộ 

dự kiến đến 

 uối năm 

2025 

 hà ở ki n  ố  hà ở  án ki n  ố  hà ở tạm    

 Tổn  số  

hộ đư   

ki n  ố 

hóa và  

 â  mới   

Đườn     

(km) 

 Đườn   

thôn            

(km) 

 Số hộ  T  lệ     Số hộ T  lệ     Số hộ T  lệ     
   

II  ình L  n             750          715  95.33% 35 4.67% 0 0.00% 7     

1 
Quang Trung 

       1   

2 
Làng Gió 

          

3 
Làng Sao 

       1   

4 
Thắn  Lộc 

          

5 
 ợp Thành  

          

6 
Làng Mài 

       5   
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Phụ lục 05 

GIAO CHỈ TIÊU GIẢ     ÈO     2025 

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     
 

TT Đơn vị 

Tổn  dân 

số theo 

 ụ  thốn  

kê 

 ôn  tá   iảm n hèo 

Tình trạn  hộ n hèo  uối năm 2024 Kế hoạ h  iảm n hèo năm 2025 

Tổn  số hộ 

trên 

đị   àn 

Số hộ 

nghèo 
Tỷ lệ 

      

Số hộ  iảm 

nghèo 
Tỷ lệ 

 ự kiến tỷ lệ hộ 

nghèo  uối năm 

2025 còn 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

1 Quang Trung 564                   80  
             

14.18  
                475  84.22                 555  98.4 

2 Làn   ió 509 120 
             

23.58  
                379  74.46                 499  98.04 

3 Thắn  Lộc  505 119 
             

23.56  
                376  74.46                 495  98.0 

4 Làn  S o 471 98 
             

20.81  
                364  77.28                 462  98.1 

5  ợp Thành 616 165 
             

26.79  
                441  71.59                 606  98.4 

6 Làn   ài 
                  

454  
125 

             

27.53  
                284  62.56                 409  90.1 

 Cộng 3,119                 707  
             

22.67  
             2,319  74.35              3,026               97.02  

  



7 

 

Phụ lục 06 

GIAO CHỈ TIÊU BAO PHỦ BHYT     2025 

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     
 

TT Đơn Vị 
 ân số  

2025 

Tỷ lệ   o phủ  ảo hiểm   tế năm 2025 

 hà nướ  hỗ tr  
 hỉ ti u vận độn  nhân 

dân mua 
Tổn  số n ười 

tham gia 

   T năm 

2025 

Tỷ lệ   o phủ  
Số 

lư n  
Tỷ lệ % Số lư n  Tỷ lệ % 

 
X   ình L  n  2,944  977  33.19% 1,785  60.63% 2,762 97% 

1 
Quang Trung 

564 
                  

80  
             14.18                  467  82.80                 547  97.0 

2 
Làng Gió 

509 120              23.58                  370  72.69                 490  96.27 

3 
Làng Sao 

505 119              23.56                  369  73.07                 488  96.6 

4 
Thắn  Lộc 

471 98              20.81                  354  75.16                 452  96.0 

5 
 ợp Thành  

616 165              26.79                  430  69.81                 595  96.6 

6 
Làng Mài 

                 

454  
454            100.00                     -    0.00                 454  100.0 
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 hụ lụ  07 

 IAO   Ỉ TI U TẠO VIỆ   À  VÀ  K Đ     2025 

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     
 

STT T n đơn vị 

  o độn  đư   

tạo   ắn với tạo 

việ  làm (  ười) 

Tron  đ   
Ghi 

chú 

 K Đ 

(  ười) 

Công 

n hiệp    

(  ười) 

Nông, Lâm, 

  ư n hiệp 

(  ười) 

Thươn  mại  

dị h vụ và du 

lị h (  ười) 
 

 
X   ình L  n  70 8 28 15 25   

1 
Quang Trung 

12 1 5 3 3   

2 
Làng Gió 

12 2 3 2 4   

3 
Làng Sao 

14 1 5 2 4   

4 
Thắn  Lộc 

9 1 4 3 4   

5 
 ợp Thành  

15 2 6 3 4   

6 
Làng Mài 

8 1 4 2 1   

 

  



9 

 

 hụ lụ  08 

 IAO T Ự   IỆ    Ỉ TI U      Ự    A    IỆU VÀ        Ậ   A    IỆU 

K U        V    ÓA   IA Đ    V    ÓA   Ị   VỤ         U Ể  ĐỔI SỐ     2025 

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     
 

 

TT Đơn vị 

Khu dân  ư văn h   (theo tỷ lệ phần 

trăm/tổn  số thôn  khu phố) 
 i  đình văn h   

 hỉ ti u tiếp 

nhận   iải 

qu ết hồ sơ 

trự  tu ến 

mứ  độ 3  

mứ  độ 4/ 

tổn  số hồ sơ 

 á  thủ tụ  

hành chính 

đăn  ký thự  

hiện trự  

tu ến mứ  độ 

3  mứ  độ 4 

 i o  hỉ ti u 

 hu ển đổi số 

năm 2025 

Kế hoạ h Kế hoạ h 

Đăn  ký  â  dựn  

d nh hiệu 
KH  giao 

Đăn  ký  â  dựn  

d nh hiệu 
KH giao 

Số 

lư n  

đăn  

ký 

Tổn  

số 

thôn, 

khu 

phố 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

thôn, 

khu 

phố 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

đăn  

ký 

Tổn  

số hộ 

Tỷ 

lệ     

(%) 

Số hộ 
Tỷ lệ 

(%) 

 
 ình L  n  6 6 100.0 6 100.0 615 729 84.4 615 84.4 80% 100% 

1 Quang Trung 1 1 100.0 1 100.0 113 126 89 113 89 80% 100% 

2 Làng Gió 1 1 100.0 1 100.0 107 126 85 107 85 80% 100% 

3 Thắn  Lộc 1 1 100.0 1 100.0 115 130 88 115 88 80% 100% 

4 Làng Sao  1 1 100.0 1 100.0 90 105 85 90 85 80% 100% 

5  ợp Thành 1 1 100.0 1 100.0 120 144 83 120 83 80% 100% 

5 Làng Mài 1 1 100.0 1 100.0 70 98 71 70 71 80% 100% 
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 hụ lụ  số 09 

 IAO   Ỉ TI U VỀ   TẾ   I O  Ụ ;    QUA   Đ   VỊ KIỂU  ẪU; 

T U  O   Ử  Ý   ẤT T ẢI  Ắ  SI    OẠT     2025 

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     

 

TT Đơn vị 

   đạt 

 huẩn 

quố   i  

về   tế 

 ơ qu n  đơn vị 

kiểu mẫu 

Trườn  đạt  huẩn quố   i  
Tỷ lệ  hất thải rắn sinh hoạt đư   

thu  om   ử lý (%) 

  n  nhận mới   n  nhận lại/nân  chuẩn Tỷ lệ 

Tron  đó 

X  l   ằn  

c n  n hệ 

đốt     

X  l   ằn  

ch n lấp 

(%) 

 
 ình L  n  

 
      88.3 23 77 

1 
Quang Trung 

    85 15 70 

2 
Làng Gió 

    85 15 70 

3 
Làng Sao 

    85 15 70 

4 
Thắn  Lộc 

    85 15 70 

5 
 ợp Thành  

    85 15 70 

6 
Làng Mài 

    85 15 70 

7 
Tr  n  

TH&THCS 
    100 100 0 

8 
Tr  n   ầm 

non 
    100 0 100 
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 hụ lụ  số 10 
  IAO   IỆ  VỤ T Ự   IỆ        IỆ  VỤ VỀ A  TOÀ  T Ự    Ẩ       2025 
        eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     

TT  Đơn vị 

 hỉ ti u  â  dựn   huỗi 

 un  ứn  thự  phẩm  n 

toàn 

 hỉ ti u thự  phẩm ti u dùn   hủ  ếu thôn  qu   huỗi (tấn) 
 hỉ 

tiêu 

xây 

dựn  

 h  

kinh 

doanh 

thự  

phẩm 

 hỉ 

tiêu 

 ử  

hàng 

kinh 

doanh 

thự  

phẩm 

an 

toàn 

 hỉ 

tiêu 

xây 

dựn  

xã 

ATTP 

nâng 

cao 
Lúa 

 ạo 

Rau 

qủ  

Thịt 

gia 

súc, 

gia 

cầm 

Thủ  

s n 

 ạo R u  qu  
Thịt  i  súc  

 i  cầm 

Thủ  s n 

(tôm, cá) 

S n 

l ợn  

T  

lệ   

S n 

l ợn  

T  lệ 

% 

S n 

l ợn  

T  lệ 

% 

S n 

l ợn  

T  

lệ      

 

  ình L  n           1      367   90      129   100       95    100       67    95        

1 
Quang Trung 

    64 90 35 100 10 100 10 95    

2 
Làng Gió 

    61 90 25 100 10 100 16 95    

3 
Làng Sao 

    63 90 20 100 10 100 10 95    

4 
Thắn  Lộc 

    60 90 16 100 9 100 13 95    

5 
 ợp Thành  

    70 90 20 100 28 100 13 95    

6 
Làng Mài 

    49 90 13 100 28 100 5 95    
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 hụ lụ  số 11 

 IAO   Ỉ TI U  Ổ SU       T    

       eo  u ế  đị     ố           /  -                               5 của                     

 

 Các nội dung chỉ tiêu  

Xây 

dựng 

Thôn 

NTM 

B  rào 

xanh 

km 

Xây dựng 

mô hình  

KT mới 

X  đạt tiêu 

chuẩn sáng 

xanh sạch 

đẹp 

Chỉnh 

trang 

nhà văn 

hóa 

Duy trì ra 

quân làm vệ 

sinh môi 

tr  ng  1 

tháng 1 lần 

C i tạo đ  ng 

điện chiếu 

s n  đ m b o 

s  dụng 100% 

C i tạo đ  ng 

điện s u c n  t  

Đ m b o s  

dụn  điện an 

toàn (hộ) 

Quang Trung x 1 1 2 x x 100% 5 

Làng Gió  1 1 1  x 100% 10 

Thắng Lộc  1 1 1 x x 100% 7 

Làng Sao  1 1 1 x x 100% 5 

Hợp Thành  1 1 1  x 100% 8 

Làng Mài Tăn  1 

tiêu chí 

1 1 1 x x 100% 27 
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